
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 
KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI “QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2024/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2022/ QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU; QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2024/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG” 
(PHỤ LỤC V - NHIỆM VỤ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN NÔNG)

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

Không quy định Không quy định Không quy định 1. Định mức video Clip khuyến nông ngắn 
a) Yêu cầu chung
- Thời gian 3 - 5 phút; 
- Số lượng 01 clip; 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: 
+ Thuộc thể loại Bản tin ngắn, chuyển tải các 
tin tức, sự kiện, vấn đề liên quan đến ngành 
nông nghiệp và khuyến nông,… đăng tải trên 
Trang Thông tin Điện tử Khuyến nông.
+ Chương trình sản xuất mới, không có thời 
lượng tư liệu khai thác lại.
b) Định mức

Đề xuất  căn cứ theo 
Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực hiện  Video clip 
khuyến  nông  ngắn 

DỰ THẢO
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

Áp dụng theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT 
ngày 20/4/2018, mục 01.03.01.10.00 “Bản tin 
truyền hình ngắn”
- Xây dựng thẩm định kế hoạch, dự toán
- Khảo sát, tiền trạm
- Xây dựng kịch bản
- Viết kịch bản
- Biên tập
- Họp hội đồng thông qua kịch bản
- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết
- Phỏng vấn hiện trường

và  đặt  thêm  mã  sản 
phẩm để  dễ  ghi  nhớ 
khi thực hiện. 

Không quy định Không quy định Không quy định 2. Định mức Phóng sự khuyến nông 
a) Yêu cầu chung
- Thời gian 5-15 phút;
- Số lượng 01 clip; 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật
+ Nội dung chuyển tải các thông tin kỹ thuật, 
thông  điệp,  phân  tích,  đánh  giá  và  định 
hướng dư luận xã hội về những sự kiện, sự 
việc và vấn đề xã hội quan tâm trong lĩnh 
vực khuyến nông nói riêng và ngành Nông 
nghiệp môi trường nói chung,… đăng tải trên 
phương tiện truyền thông đại chúng, Trang 
Thông tin Điện tử Khuyến nông TP.HCM
+ Chương trình sản xuất mới, không có thời 
lượng tư liệu khai thác lại.

Đề xuất  căn cứ theo 
Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực  hiện  nội  dung 
Phóng  sự  Khuyến 
nông và  đặt  mã  sản 
phẩm để  dễ  ghi  nhớ 
khi thực hiện.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

b) Định mức
- Định mức triển khai
+ Định mức công lao động
+ Định mức vật tư tiêu hao
+  Định  mức  thực  hiện  ghi  hình/dựng  hình: 
Áp dụng theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT 
ngày 20/4/2018,  mục 01.03.03.10.00 “Phóng 
sự chính luận”.

 

Không quy định Không quy định Không quy định 3. Định mức Tọa đàm Truyền hình 
a) Công tác tổ chức: Áp dụng theo Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tổ chức diễn đàn KN@NN, 
tọa đàm khuyến nông.
Được tổ chức,  ghi  hình ngoài  hiện trường, 
việc lắp đặt nhà bạt, thuê các trang thiết bị 
phục vụ tọa đàm tùy thuộc vào quy mô, số 
lượng đại biểu tham gia ghi hình..
b)  Định  mức  thực  hiện  ghi/dựng  hình: 
Thông  tư  03/2018/TT-BTTTT  ngày 
20/4/2018,  mục  01.03.07.11.20  -  Phóng  sự 
chính luận

Đề xuất  căn cứ theo 
Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực  hiện  nội  dung 
Tọa  đàm  truyền 
hình và đặt thêm mã 
sản  phẩm  để  dễ  ghi 
nhớ khi thực hiện.

Không quy định * Định mức Xuất  bản 
Ấn phẩm Khuyến nông

Không quy định 4. Định mức Xuất bản Ấn phẩm Khuyến 
nông

Đề xuất  căn cứ theo 
Quyết  định  số 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

1. Quy trình xuất  bản 
ấn phẩm khuyến nông
- Tổ chức khai thác bản 
thảo
- Biên tập bản thảo
-  Thiết  kế,  trình  bày 
maket
- In ấn phẩm
- Phát hành ấn phẩm
2. Định mức
- Áp dụng cho: Sách kỹ 
thuật;  Sách  sưu  tầm, 
tuyển  tập,  hợp  tuyển; 
Sách dịch (từ tiếng Việt 
ra  tiếng  dân  tộc,  tiếng 
nước  ngoài  và  ngược 
lại);  Tờ  rơi,  tờ  gấp,  áp 
phích, poster, tranh, ảnh, 
lịch khuyến nông.
- Định mức công tác tổ 
chức, khai thác bản thảo
-  Định  mức  công  tác 
biên tập bản thảo
-  Định  mức  công  tác 
thiết kế, trình bày maket
2.1. Định mức công tác 

a) Yêu cầu chung
- Tên: Xuất bản ấn phẩm khuyến nông
- Số lượng: 01 bản (in từ 500 – 3.000 bản/ấn 
phẩm)
- Nội dung thiết kế bản in
+ Nội dung đảm bảo chính xác bản thảo đề ra
+ Hình thức thiết kế đẹp, sắc nét,
- Kỹ thuật in: In Offset
+ Bìa: Màu sắc (nhiều màu);  In 04 màu trên 
giấy Choucé 250g/ m2 ; Bìa cán PE.
+ Ruột: Màu sắc (nhiều màu); Số mặt in (02 
mặt); Loại Giấy Couche 150g/m  2  .
+ Số trang 56 - 60 trang.
+ Khổ thành phẩm 14,5 x 20,5cm; vào gáy, 
ép keo.
- Ngôn ngữ: Song ngữ (tùy theo thể loại yêu 
cầu như Tập San Khuyến nông)
- Sử dụng cho các loại:
+ Sách kỹ thuật; 
+ Sách sưu tầm, tuyển tập, hợp tuyển; 
+  Sách  dịch  (từ  tiếng  Việt  ra  tiếng  nước 
ngoài và ngược lại); 
+ Tập san Khuyến nông.
+ Tờ rơi, tờ gấp, áp phích, poster, tranh, ảnh, 
lịch khuyến nông (theo tiêu chuẩn kỹ thuật in 
của từng loai)

726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực  hiện  nội  dung 
Xuất  bản  ấn  phẩm 
Khuyến nông và  kế 
thừa một số nội dung 
thực hiện theo  Quyết 
định số 29/2024/QĐ-
UBND  (của  UBND 
tỉnh  Bình  Dương  cũ 
trước sáp nhập) và có 
thêm mã sản phẩm để 
dễ  ghi  nhớ  khi  thực 
hiện.  Đây  là  cơ  sở 
căn cứ hợp lý và phù 
hợp để thực hiện định 
mức kinh tế kỹ thuật 
Khuyến nông trên địa 
bàn Thành phố.

https://thegioiinan.com/faq/209/In-1-mau-in-nhieu-mau-in-4-mau-trong-in-an.html
https://thegioiinan.com/faq/205/Cac-loai-giay-trong-in-an-va-nhung-dieu-can-biet.html
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

tổ chức, khai thác bản 
thảo
-  Xây  dựng  kế  hoạch 
xuất  bản  ấn  phẩm:  Xác 
định  nhu  cầu,  gửi  công 
văn đăng ký và tổng hợp 
nhu  cầu  tới  Trung  tâm 
Khuyến  nông  các  tỉnh, 
thành phố và các đơn vị 
liên quan (gửi bưu điện, 
email, gọi điện,...).
- Thẩm định kế hoạch:
+  Tổng  hợp  góp  ý  của 
các phòng chuyên môn
+  Xin  báo  giá,  lập  dự 
toán
+ Trình phê duyệt
- Đặt hàng biên soạn ấn 
phẩm:
+ Lựa chọn, liên hệ tác 
giả  để  đặt  hàng  (soạn, 
trình văn bản, hợp đồng 
biên soạn)
+  Giám  sát  thực  hiện 
hợp đồng: Đôn đốc thực 
hiện theo đúng tiến độ

- Quy trình xuất bản ấn phẩm khuyến nông
+ Tổ chức khai thác bản thảo
+ Biên tập bản thảo
+ Thiết kế, trình bày maket
+ In ấn phẩm
+ Phát hành ấn phẩm
+ Chuyển tải file lên Trang Thông tin Điện 
tử Khuyến nông TP.HCM.
b) Định mức công tác tổ chức, khai thác 
bản thảo
c) Định mức công tác biên tập bản thảo 
d) Định mức công tác biên tập tranh ảnh
e) Định mức công tác thiết kế, trình bày 
maket



6

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

- Nghiệm thu ấn phẩm:
+  Thành  lập  hội  đồng: 
và  xin  ý  kiến  phòng 
chuyên môn
+ Chuẩn bị văn bản, tài 
liệu  phục  vụ  hội  đồng, 
tổng hợp, chỉnh sửa sau 
họp hội
+ Thanh quyết toán Hội 
đồng
2.2. Định mức công tác 
biên tập bản thảo
-  Đọc  bản  thảo,  phát 
hiện và chỉnh sửa lỗi.
-  Trao  đổi  với  tác  giả, 
chuyên gia thẩm định về 
bản thảo.
+  Định  mức  công  tác 
biên tập ngôn ngữ
+  Định  mức  công  tác 
biên tập tranh, ảnh
2.3.  Định  mức  KTKT 
công tác thiết kế, trình 
bày maket
-  Đề xuất  ý tưởng thiết 
kế maket
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

- Trao đổi với nhà xuất 
bản  trình  bày  ý  tưởng 
thiết kế
- Lên ý tưởng cho maket 
ấn  phẩm,  sửa  maket  ấn 
phẩm, biên tập ấn phẩm
- Xin giấy phép xuất bản

Không quy định Không quy định Không quy định 5. Vân hành Trang Thông tin Điện tử 
Khuyến nông 
a) Yêu cầu chung
- Nội dung: 
+ Viết, tổng hợp, biên tập tin, bài, ảnh, 
video/clip,…; 
+ Khai thác (thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu) 
từ những nguồn thông tin chính thống liên 
quan đến hoạt động Khuyến nông nói riêng 
và ngành Nông nghiệp và Môi trường nói 
chung đăng tải lên Trang TTĐT Khuyến 
nông.
b) Định mức KTKT công tác biên tập tin, 
bài, ảnh, video/clip; 
c) Định mức KTKT công tác cập nhật tin, 
bài, ảnh, video/clip 

Đề xuất  căn cứ theo 
Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực  hiện  nội  dung 
Tọa  đàm  truyền 
hình và đặt thêm mã 
sản  phẩm  để  dễ  ghi 
nhớ khi thực hiện. 

Không quy định Định  mức  tổ  chức  sự 
kiện Khuyến nông 

Không quy định 6.  Định  mức  Tổ  chức  tọa  đàm  khuyến 
nông

Quyết  định số 
29/2024/QĐ-UBND 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

Gồm:  Diễn  đàn,  tọa 
đàm,  hội  thảo,  hội 
nghị, hội thi
1.  Quy trình chung tổ 
chức 01 sự kiện khuyến 
nông
- Bước 1: Xác định quy 
mô,  chủ  đề,  đối  tượng 
tham gia sự kiện.
- Bước 2:  Xây dựng kế 
hoạch  và  dự  toán  kinh 
phí tổ chức sự kiện
- Bước 3: Làm việc với 
cơ quan, đơn vị phối hợp 
tại địa phương; Khảo sát 
địa  điểm  tổ  chức  (hội 
trường,  khách  sạn,  mô 
hình tham quan).
- Bước 4: Lựa chọn đơn 
vị cung ứng dịch vụ và 
các  trang  thiết  bị  phục 
vụ.
- Bước 5: Ban hành các 
văn  bản  liên  quan  đến 
công tác tổ chức sự kiện 
(quyết  định,  công  văn, 

a) Yêu cầu chung
Tổ chức tọa đàm Khuyến nông; Tổ chức hội 
thảo, Hội nghị Khuyến nông; Hội thảo đầu 
bờ; Hội nghị tổng kết
b) Định mức 
- Định mức công lao động
- Định mức máy móc, thiết bị
- Định mức vật tư tiêu hao
- Các hạng mục khác liên quan

(của UBND tỉnh Bình 
Dương  cũ  trước  sáp 
nhập)  có  nêu  những 
nội  dung  thực  hiện 
nhưng để phù hợp với 
tình hình thực tiễn ở 
Thành  phố  sau  sáp 
nhập  và  thực  hiện 
theo  Quy  định  của 
Bộ,  đề  xuất  căn  cứ 
theo  Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển  nông thôn (nay 
là  Bộ  Nông  nghiệp 
và  Môi  trường)  ban 
hành Định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  Khuyến 
nông  Trung  ương 
thực  hiện  nội  dung 
Tổ  chức  sự  kiện 
Khuyến nông  và đặt 
thêm mã sản phẩm để 
dễ  ghi  nhớ  khi  thực 
hiện. Và đây là cơ sở 
căn cứ hợp lý và phù 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

giấy mời...)
- Bước 6: Chuẩn bị các 
tài liệu cần thiết phục vụ 
sự kiện, như: tài liệu hội 
thảo  hội  nghị,  quy  chế 
hội  thi,  bộ  câu  hỏi  đáp 
án và đề thi,  video clip 
phóng sự tuyên truyền...
- Bước 7: Lập danh sách 
thành phần tham gia sự 
kiện:  Ban  tổ  chức,  chủ 
tọa, cố vấn, chuyên gia, 
báo cáo viên,  ban giám 
khảo  cuộc  thi,  đại  biểu 
khách mời; gửi giấy mời 
và  xác  nhận  đại  biểu 
tham dự.
- Bước 8: Ban hành công 
văn hướng dẫn đăng ký 
tham gia sự kiện gửi các 
địa phương/đơn vị; Tổng 
hợp  đăng  ký  tham  gia 
của  địa  phương/đơn  vị 
và đại biểu.
-  Bước  9:  Thiết  kế  bộ 
nhận  diện  sự  kiện:  Sân 

hợp để thực hiện định 
mức kinh tế kỹ thuật 
khuyến nông trên địa 
bàn Thành phố.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

khấu, mặt bằng thi công, 
pa-nô,  phông  sân  khấu 
và hội trường, băng rôn, 
cờ phướn, cờ lưu niệm, 
giấy mời, giấy khen...
-  Bước  10:  Xây  dựng 
kịch bản tổng thể cho sự 
kiện;  nội  dung  chi  tiết 
từng  hoạt  động;  xây 
dựng  bài  phát  biểu  của 
lãnh đạo.
-  Bước  11:  Các  hoạt 
động hậu cần - kỹ thuật 
để tổ chức sự kiện, gồm:
+ Chuẩn  bị  hội  trường, 
sân khấu, trang trí khánh 
tiết và các trang thiết bị 
cần thiết khác phục vụ tổ 
chức sự kiện.
+ Đưa đón ban tổ chức, 
giám  khảo,  chủ  tọa,  cố 
vấn,  chuyên  gia  và 
khách mời quan trọng.
+ Chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ 
cho  ban  tổ  chức,  giám 
khảo,  chủ  tọa,  cố  vấn, 



11

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

chuyên gia và khách mời 
quan trọng.
-  Bước 12:  Tổ chức và 
điều phối sự kiện diễn ra 
theo đúng kịch bản.
- Bước 13: Báo cáo kết 
quả  thực  hiện,  nghiệm 
thu và thanh quyết toán 
kinh phí theo quy định.
2. Định mức
a) Tổ chức diễn đàn, tọa 
đàm
b)  Định  mức  tổ  chức 
cuộc  thi  chuyên  môn 
nghiệp vụ, kỹ năng nghề 
trong  lĩnh  vực  nông 
nghiệp  và  phát  triển 
nông  thôn  (thi  sơ  khảo 
và thi chung kết)
c) Định mức tổ chức hội 
thi  về  sản  phẩm  nông 
nghiệp  (thi  sơ  khảo  và 
thi chung kết)

Không quy định Không quy định Không quy định 7. Định mức Tổ chức cuộc thi chuyên môn 
nghiệp vụ,  kỹ  năng nghề trong lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thi 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

sơ khảo và thi chung kết)
a) Yêu cầu chung
Tổ chức cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
b) Định mức 
- Định mức công lao động
- Định mức máy móc, thiết bị
- Định mức vật tư tiêu hao
- Các hạng mục khác liên quan đến tổ chức 
hội thi

Không quy định Không quy định Không quy định 8. Định mức Tổ chức hội thi về sản phẩm 
nông nghiệp
a) Yêu cầu chung
Tổ chức hội thi về sản phẩm nông nghiệp
b) Định mức 
- Định mức công lao động
- Định mức máy móc, thiết bị
- Định mức vật tư tiêu hao
- Các hạng mục khác liên quan đến tổ chức 
hội thi

Không quy định Không quy định Không quy định 9. Khảo sát/Tham quan ngoài Thành Phố
a. Yêu cầu chung
- Thời gian: 04 ngày 
- Số lượng: 22 người

Đề xuất  căn  cứ  theo 
Quyết  định  số 
726/QĐ-BNN của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

- Đối tượng học viên: nông dân, chú trang 
trại, tổ viên Tổ hợp tác, thành viên HTX
b. Định mức lao động
- Công báo cáo hướng dẫn tham quan
- Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn 
thiện hồ sơ
- Công tổ chức
- Công quản lý
c. Định mức học liệu
- Tài liệu phát cho học viên: 01 Sổ ghi chép, 
01 bút, 01 túi đựng tài liệu
- Vật tư, tham quan

triển  nông  thôn  (nay 
là Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) ban hành 
Định mức kinh tế kỹ 
thuật  Khuyến  nông 
Trung ương thực hiện 
nội  dung  Khảo sát, 
tham  quan học tập 
trong nước và  đặt 
thêm mã sản phẩm để 
dễ  ghi  nhớ  khi  thực 
hiện. 

Không quy định Không quy định Không quy định 10. Khảo sát/Tham quan trong Thành Phố
a. Yêu cầu chung
- Thời gian: 01 ngày 
- Số lượng: 28 người
- Đối tượng học viên: Cán bộ Khuyến nông, 
nông dân, chủ trang trại, tổ viên THT, thành 
viên HTX,…
b. Định mức lao động
- Công báo cáo hướng dẫn tham quan
- Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn 
thiện hồ sơ
- Công tổ chức
- Công quản lý
c. Định mức học liệu
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

- Tài liệu phát cho học viên: 01 Sổ ghi chép, 
01 bút, 01 túi đựng

Không quy định Không quy định Không quy định 11.  Khảo  sát  học  tập  ngoài  Thành  phố, 
hợp  tác  vùng  các  tỉnh  miền  Tây,  Đông 
nam bộ 
a. Yêu cầu chung
- Thời gian: 03 ngày 
- Số lượng: 10 người
- Đối tượng học viên: Cán bộ Khuyến nông, 
cán bộ quản lý nông nghiệp
b. Định mức lao động
- Công báo cáo hướng dẫn tham quan
- Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn 
thiện hồ sơ
- Công tổ chức
- Công quản lý
c. Định mức học liệu
- Tài liệu phát cho học viên: 01 Sổ ghi chép, 
01 bút, 01 túi đựng tài liệu
- Vật tư, tham quan

Không quy định Không quy định Không quy định 12.  Khảo  sát  học  tập  ngoài  Thành  phố, 
hợp  tác  vùng  các  tỉnh  miền  Bắc,  Bắc 
Trung Bộ và Tây nguyên
1. Yêu cầu chung
- Thời gian: 04 ngày 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2022/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

BÀ RỊA -VŨNG 
TÀU

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 

KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 
THUYẾT MINH

- Số lượng: 10 người
- Đối tượng học viên: Cán bộ Khuyến nông, 
cán bộ quản lý phụ trách hoạt động nông 
nghiệp
2. Định mức lao động
- Công báo cáo hướng dẫn tham quan
- Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn 
thiện hồ sơ
- Công tổ chức
- Công quản lý
3. Định mức học liệu
- Tài liệu phát cho học viên: 01 Sổ ghi chép, 
01 bút, 01 túi đựng tài liệu
- Vật tư, tham quan

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	Không quy định
	1. Định mức video Clip khuyến nông ngắn
	a) Yêu cầu chung
	- Thời gian 3 - 5 phút;
	- Số lượng 01 clip;
	- Tiêu chuẩn kỹ thuật:
	+ Chương trình sản xuất mới, không có thời lượng tư liệu khai thác lại.
	b) Định mức
	Áp dụng theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018, mục 01.03.01.10.00 “Bản tin truyền hình ngắn”
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	- Viết kịch bản
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	- Số lượng 01 clip;
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	+ Chương trình sản xuất mới, không có thời lượng tư liệu khai thác lại.
	b) Định mức
	- Định mức triển khai
	+ Định mức công lao động
	+ Định mức vật tư tiêu hao
	+ Định mức thực hiện ghi hình/dựng hình: Áp dụng theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018, mục 01.03.03.10.00 “Phóng sự chính luận”.
	Không quy định
	3. Định mức Tọa đàm Truyền hình
	a) Công tác tổ chức: Áp dụng theo Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức diễn đàn KN@NN, tọa đàm khuyến nông.
	Được tổ chức, ghi hình ngoài hiện trường, việc lắp đặt nhà bạt, thuê các trang thiết bị phục vụ tọa đàm tùy thuộc vào quy mô, số lượng đại biểu tham gia ghi hình..
	b) Định mức thực hiện ghi/dựng hình: Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018, mục 01.03.07.11.20 - Phóng sự chính luận
	Không quy định
	- Ngôn ngữ: Song ngữ (tùy theo thể loại yêu cầu như Tập San Khuyến nông)
	Không quy định
	Không quy định

